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	Tiết 68,69:           NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM TRONG ĐỜI SỐNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI (ĐƯỢC GỢI RA TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC)




I. MỤC TIÊU CẦN ĐAT:
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS biết xác định vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
- HS nêu được ý kiến thảo luận về vấn đề. 
- Nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói, biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
2. Phẩm chất
- Tự tin trình bày ý kiến của bản thân về vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
- Biết lắng nghe ý kiến của bạn.
- Có ý thức vận dụng vấn đề vào đời sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Em ấn tượng nhất với văn bản đọc hiểu nào  trong bài học 5? Văn bản đó gợi ra cho em vấn đề gì khiến em ấn tượng hay trăn trở?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi.
· GV động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời một số HS trình bày ý kiến.
- Các HS khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	 HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân. HS có thể chia sẻ về vấn đề được gợi ra trong mỗi văn bản đọc hiểu ở bài học 5 như sau:
Ví dụ:
+ Khát vọng tình yêu tự do của con người  (qua vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét).
+ Cách ứng xử của con người khi đối diện với nghịch cảnh/ Lòng vị tha của con người trong cuộc sống (qua truyện ngắn Bí ẩn làn nước – Bảo Ninh).
...



GV giới thiệu bài mới:
        Mỗi tác phẩm văn học được viết ra thường đề cập những vấn đề cuộc sống mà mọi người quan tâm. Trước một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, mỗi người có thể có những ý kiến khác nhau do vấn đề phức tạp hoặc do góc nhìn, cách suy nghĩ,… không giống nhau. Trước vấn đề ấy, các em có thể tham gia thảo luận nhóm để phát biểu ý kiến, nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để thuyết phục mọi người về ý kiến của mình. Tiết học hôm nay sẽ hướng dẫn các em kĩ năng thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi được gợi ra trong tác phẩm văn học. 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Theo em, mục đích của buổi thảo luận hôm nay là gì?
- Theo em, khi tham gia thảo luận cần chú ý những yêu cầu gì?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	I. LÝ THUYẾT
1.  Mục đích thảo luận
· Làm cho những người tham gia thảo luận hiểu vấn đề một cách đầy đủ, sâu sắc.
· Có giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.
- Các thành viên thảo luận thấu hiểu lẫn nhau
2. Yêu cầu chung: Để tham gia thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi, các em cần:
- Thành lập nhóm, phân công người điều hành (chủ trì) và thư kí.
- Xác định vấn đề thảo luận.
- Xác định mục đích thảo luận và người nghe 
 - Xác định quy mô và thời gian thảo luận. 
- Mỗi thành viên tham gia thảo luận cần chuẩn bị ý tưởng và nội dung thảo luận, chuẩn bị dàn ý cho phần trình bày ý kiến của bản thân, tránh viết thành văn để đọc.
- Thống nhất nguyên tắc thảo luận:
+ Các thành viên tham gia thảo luận tuân thủ sự điều hành của người chủ trì.
+ Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, không lặp lại ý của người nói trước.
+ Người nghe cần tôn trọng, lắng nghe, không ngắt lời người nói.
- Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,…và máy chiếu, màn hình (nếu có).



3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
	II. THỰC HÀNH NÓI - NGHE

	Bước 1: TRƯỚC KHI THẢO LUẬN

	TRƯỚC KHI THẢO LUẬN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
1. GV phân công nhiệm vụ thảo luận theo tiến trình sau:
*Vòng 1: Thảo luận vấn đề trong nhóm
- GV chia lớp thành 04 nhóm.
- Các nhóm ngồi theo vị trí, cử ra nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên (có biên bản ghi lại).
+ Thống nhất mục đích thảo luận và thời gian thảo luận.
   *Vòng 2: Thảo luận vấn đề trong phạm vi lớp
- GV cử người chủ trì và thư kí chung khi thảo luận cả lớp.
2. Các nhóm thống nhất lựa chọn vấn đề thảo luận dựa trên nội dung những tác phẩm đã học hoặc đã đọc. 
- Trong trường hợp các nhóm không thống nhất được vấn đề thảo luận chung thì GV sẽ là người chốt vấn đề thảo luận dựa trên các đề tài mà HS các nhóm đề xuất.
- Các thành viên trong các nhóm suy nghĩ về vấn đề thảo luận chung, ghi lại ý kiến của mình để chuẩn bị tham gia thảo luận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	*Phân chia nhiệm vụ:
+ Mỗi thành viên suy nghĩ, chuẩn bị cho phần trình bày ý kiến riêng của mình trong thời gian tối đa 2 phút (dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học ở nhà).
 + Nhóm trưởng điều hành thảo luận, trao đổi trong thời gian 10 phút.
 + Thư kí ghi chép những ý kiến của các thành viên, thống nhất những hiểu biết toàn diện về vấn đề thảo luận.
*Thống nhất vấn đề thảo luận và chuẩn bị nội dung thảo luận:
+ Các nhóm đề xuất và thống nhất vấn đề thảo luận chung trong phạm vi cả lớp.
=> Ví dụ vấn đề thảo luận chung: Qua tìm hiểu truyện ngắn Bí ẩn làn nước (Bảo Ninh), hãy bày tỏ ý kiến về cách ứng xử của con người khi đối diện với nghịch cảnh.
+ Các nhóm xác định được bản chất của vấn đề thảo luận.
+ Từng thành viên chuẩn bị các ý kiến để trao đổi trong nhóm.


	                    
                                  Bước 2: THỰC HÀNH THẢO LUẬN 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*Vòng 1: Thảo luận vấn đề trong nhóm
+ Nhóm trưởng nêu vấn đề thảo luận.
+ Các thành viên tham gia thảo luận phát biểu ý kiến theo chỉ định của nhóm trưởng.
 Các thành viên lắng nghe, ghi chép ý kiến của bạn và có sự phản hồi theo mẫu:
	Ý kiến của bạn
	Những điều tôi muốn trao đổi với bạn
	Những điều bạn trao đổi lại với tôi

	Ghi ngắn gọn ý kiến 
	Ghi ngắn gọn những ý định trao đổi bằng cách tự hỏi: Điều gì tôi muốn bạn làm rõ hơn? Điều gì tôi không đồng ý với bạn?
	Ghi ngắn gọn các lí lẽ, dẫn chứng mà bạn phản hồi ý kiến của mình



+ Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên.
 + Nhóm thống nhất các ý kiến đánh giá chung.
 Thư kí đọc tóm tắt những ý kiến của từng thành viên để nhóm đưa ra đánh giá cuối cùng về vấn đề thảo luận.
+ Sau khi kết thúc thảo luận trong nhóm, mỗi nhóm cử đại diện tham gia thảo luận ở vòng 2.
*Vòng 2: Thảo luận vấn đề trong phạm vi lớp
+ Người chủ trì giới thiệu trước lớp đại diện các nhóm tham gia thảo luận.
+ Đại diện mỗi nhóm trình bày ý kiến dựa trên kết quả thảo luận đã thực hiện ở vòng 1.
+ Các thành viên trong lớp lắng nghe, nêu ý kiến góp ý hoặc đặt câu hỏi cho bất kì đại diện của nhóm nào; đại diện các nhóm trao đổi, trả lời.
+ Thư kí chung ghi chép nội dung thảo luận ở vòng 2 thành một biên bản.
+ Kết thúc cuộc thảo luận, người chủ trì tổng kết các nội dung  chính đã thảo luận; khẳng định ý nghĩa của việc thảo luận; cảm ơn sự đóng góp của các thành viên tham gia.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS tiến hành thảo luận theo tiến trình 2 vòng dưới sự hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	Vấn đề thảo luận: Qua tìm hiểu truyện ngắn Bí ẩn làn nước (Bảo Ninh), hãy bày tỏ ý kiến về cách ứng xử của con người khi đối diện với nghịch cảnh.
*Vòng 1: Thảo luận vấn đề trong nhóm
Các nhóm tiến hành thảo luận:
· Mở đầu: Nhóm trưởng nêu vấn đề thảo luận:
VD: Truyện ngắn Bí ẩn làn nước là một trong những truyện ngắn đặc sắc của Bảo Ninh. Bằng nghệ thuật xây dựng tình huống truyện đặc sắc, truyện đã phản ánh được diễn biến tâm trạng của nhân vật “tôi” trước những biến cố bất ngờ đầy đau thương của cuộc đời. Qua đó, truyện đã gửi gắm tới người đọc thông điệp ý nghĩa về cách ứng xử của con người khi đối diện với nghịch cảnh.
- Triển khai: Các thành viên tham gia thảo luận phát biểu ý kiến:
+ Nghịch cảnh là những hoàn cảnh trớ trêu, éo le, rủi ro không mong muốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nghịch cảnh lại là phép thử để ta hiểu thêm về trái tim, tình cảm của người khác, trân trọng tình cảm chân thành; đó cũng là phép thử để ta chứng tỏ tầm vóc trí tuệ và bản lĩnh, khẳng định sức mạnh ý chí của bản thân.
+ Khi đối diện với nghịch cảnh, mất mát, khổ đau, mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau: có người thể hiện nỗi đau đớn của bản thân và tìm đến mọi người để được an ủi, sẻ chia; có người lại âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình,...; có những người mạnh mẽ vượt qua, song có những người rơi vào đáy vực tuyệt vọng để không bao giờ thoát khỏi nỗi đau mất mát đó.
+ Để có thể vượt qua được nghịch cảnh thì chúng ta cần phải:
++ Cần bình tĩnh đối mặt với nghịch cảnh, không trốn chạy.
++ Tỉnh táo để đưa ra giải pháp và cách khắc phục, xử lí một cách khéo léo, thông minh.
++ Tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh mình.
++ Cho dù bản thân rơi vào nghịch cảnh nhưng hãy hành động vì hạnh phúc của những người thân yêu và người khác.
...
*Vòng 2: Thảo luận vấn đề trong phạm vi lớp
Đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình đã thực hiện ở vòng 1 trước lớp.

	Bước 3: ĐÁNH GIÁ

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- GV để các nhóm tự đánh giá kết quả thảo luận ở vòng 1 theo các tiêu chí trong bảng kiểm.
- GV mời 1 số HS đánh giá kết quả thảo luận ở vòng 2 theo các tiêu chí trong bảng kiểm.
- GV hướng dẫn HS trao đổi trực tiếp về vấn đề được đặt ra trong buổi thảo luận. Có thể đặt những câu hỏi như: 
+ Vấn đề lựa chọn để thảo luận có phù hợp với lứa tuổi không? 
+ Vấn đề đã được nhìn nhận một cách toàn diện chưa? 
+ Các giải pháp đưa ra để giải quyết vấn đề có thiết thực, khả thi không? 
+ Việc thảo luận về vấn đề có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của học sinh và giới trẻ hiện nay?
...
- GV giúp HS rút ra một số kinh nghiệm khi thực hiện thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	- Đánh giá nội dung đạt/ chưa đạt của buổi thảo luận.
- Rút ra kinh nghiệm khi thực hiện thảo luận một vấn đề




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Hãy lựa chọn một vấn đề mà em quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi gợi ra từ một tác phẩm văn học mà em yêu thích.
- Quay sản phẩm video (dài 5 – 7 phút) phỏng vấn ý kiến của một số bạn trong lớp để thu thập thêm những ý kiến khác nhau về vấn đề đó.
5.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
GV yêu cầu HS hoàn thành nhanh các bài tập SHS (tr 138):
- Bài tập 1, 3: Làm việc cá nhân
- Bài tập 2: Thảo luận theo nhóm.
1.3. Bài tập 3 (SHS/ Tr 138): Viết đoạn văn (khoảng 10-12 câu) với câu chủ đề: Nhân vật bi kịch vừa có tội lại vừa không có tội.

                                                      ******
                                                                                  Ngày soạn:5/1/2026
                                  TIẾT 70, 71:  ĐỌC MỞ RỘNG
Thời gian thực hiện: 02 tiết
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	- Đọc mở rộng: 
+ Vận dụng được kiến thức và kĩ năng được học trong bài 4 Khám phá vẻ đẹp văn chương, bài 5 Đối diện với nỗi đau để tự đọc một số VB nghị luận văn học và kịch bản văn học (tác phẩm trọn vẹn hoặc đoạn trích).
+ Chia sẻ được kết quả đọc mở rộng với người khác.
- Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng nắm vững “mã thể loại” của văn bản nghị luận văn học và kịch bản văn học và vận dụng để tự đọc các VB mới thuộc những thể loại này.

	II. PHẨM CHẤT
-  Biết yêu quý, trân trọng những sáng tạo văn học của người xưa.
 - Yêu thích văn học, say mê khám phá, tìm hiểu tác phẩm văn học..



B.THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU , CHUẨN BỊ CỦA HS
1. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, máy tính
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập,… 
3. Hoạt động chuẩn bị:
- GV hướng dẫn HS tìm đọc các văn bản nghị luận văn học và kịch bản văn học và thực hành đọc:
     + VB nghị luận văn học: Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam (Lê Trí Viễn); Thi hào Nguyễn Du: Từ thơ chữ Hán đến kiệt tác “Truyện Kiều” (Nguyễn Hữu Sơn); Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại (Lã Nhâm Thìn); Phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại (Nguyễn Văn Long),...
+ Bi kịch: Hăm-lét (Sếch-xpia); Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng); Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ); Âm mưu và tình yêu (Si-lơ),...
· GV yêu cầu nhóm HS thực hiện các nhiệm vụ:
+ Hoàn thành kế hoạch đọc sách của nhóm; mỗi nhóm sẽ chọn ít nhất một VB nghị luận văn học và một VB bi kịch để cùng thảo luận.
 + Thực hiện kế hoạch đọc sách theo các vòng:
Vòng 1: HS đọc cá nhân và hoàn thành phiếu đọc sách.
Vòng 2: HS đọc sách, thảo luận theo nhóm.
Vòng 3: Các nhóm thảo luận trên lớp.
· Sản phẩm:
+ Sản phẩm cá nhân: Hoàn thành phiếu đọc cá nhân.
+ Sản phẩm nhóm: Kế hoạch hoạt động của nhóm, bài trình bày kết quả đọc mở rộng của nhóm. Các nhóm có thể lựa chọn hình thức talk show giới thiệu sách hay diễn lại một trích đoạn bi kịch.
*HS ghi chép “Nhật kí đọc sách” theo mẫu phiếu đọc cá nhân như sau:

	Phiếu 01: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VB NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

	Tên văn bản:…………………………………………………...........................
Tên tác giả:………………………………………………….................................
Ngày đọc: ...............................................................................................................

	Luận đề của văn bản:
.....................................................................................................................................

	Hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng:

	Luận điểm 1
................................
	Lí lẽ: ………………………………….............................
Bằng chứng: ………………………………….................

	Luận điểm 2
................................
	Lí lẽ: ………………………………….............................
Bằng chứng: ………………………………….................

	Luận điểm 3
................................
	Lí lẽ: ………………………………….............................
Bằng chứng: ………………………………….................

	Luận điểm...
................................
	Lí lẽ: ………………………………….............................
Bằng chứng: ………………………………….................

	Những bằng chứng trong VB được dẫn:
 từ tác phẩm	 từ tài liệu, trích dẫn liên quan đến tác phẩm

	Điều tôi thấy thú vị, tâm đắc khi đọc tác phẩm là:
………………………………….................…………………………………..........…
Cách hiểu khác của tôi về vấn đề đặt ra trong tác phẩm là:
………………………….................…………………………………...........................



	Phiếu 02: PHIẾU GHI CHÉP ĐỌC MỞ RỘNG VB BI KỊCH

	Tên tác phẩm:…………………………………………………...........................
Tên tác giả:………………………………………………….................................
Ngày đọc: ...............................................................................................................

	Đặc điểm thể loại bi kịch thể hiện qua tác phẩm:

	1. Cốt truyện (Vẽ sơ đồ diễn biến câu truyện được kể trong tác phẩm):
……………………………….................…………………………………..........…
……………………………….................…………………………………..........…

	2. Xung đột chính trong tác phẩm:
…………………………….................…………………………………..........…......

	3. Hệ thống nhân vật (Vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật):
………………….................……………………...........................................................

	4. Nhân vật chính và hành động đáng chú ý của nhân vật chính
………………….................……………………...........................................................

	5. Đặc điểm lời thoại của nhân vật: 
………………….................……………………...........................................................

	Chủ đề của tác phẩm:
………………….................……………………...........................................................

	Cảm nhận về tác phẩm:
- Điều tôi thấy thú vị, tâm đắc khi đọc tác phẩm:
………………….................……………………..........................................................
- Tác động của tác phẩm đến bản thân sau khi đọc:
………………….................……………………...........................................................



 
	Phiếu 3: THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM ĐỌC MỞ RỘNG
Yêu cầu: Thống kê tên các tác phẩm, tác giả:

	Văn bản nghị luận văn học
	Kịch bản văn học (Bi kịch)

	……
	……



C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
HS báo cáo sản phẩm dạy học dự án mà GV đã giao buổi sáng cuối bài học 5: Sân khấu hóa tác phẩm bi kịch
Yêu cầu: Diễn một trích đoạn kịch trong thời gian tối đa 05 phút.
GV gọi 02 nhóm báo cáo sản phẩm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- 02 nhóm đại diện báo cáo sản phẩm sân khấu hóa.
- GV khích lệ, động viên.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Các nhóm nhận xét sản phẩm của nhóm bạn sau khi nhóm bạn thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét ý thức thực hiện nhiệm vụ của HS, chất lượng sản phẩm học tập của các nhóm.
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 
*Rubric đánh giá sản phẩm sân khấu hóa đoạn trích bi kịch:
	Mức độ

Tiêu chí
	
Mức 1
	
Mức 2
	
Mức 3

	Hoạt cảnh 
sân khấu hoá 
(10 điểm)
	Kịch bản đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung , diễn viên chưa nhập vai tốt.
( 5 – 6 điểm)
	Kịch bản đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, các diễn viên diễn có ý thức diễn xuất nhưng chưa tạo được ấn tượng sâu. (7 – 8 điểm)
	Kịch bản đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người đọc, diễn viên diễn xuất tốt, mang lại cảm xúc cho người xem.
(9 - 10 điểm)



2. HOẠT ĐỘNG 2. TRAO ĐỔI VỀ KẾT QUẢ ĐỌC MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung đọc mở rộng; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
b. Nội dung: HS chia sẻ nội dung đọc mở rộng.
c. Sản phẩm: Nhật kí đọc sách của HS; những chia sẻ, trao đổi về việc đọc mở rộng của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động 2.1. Chia sẻ về nhật kí đọc sách
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
· Làm việc cặp đôi: GV yêu cầu HS trao đổi nhật kí đọc sách giữa 2 HS với nhau. 
· GV gọi 1 số HS chia sẻ nhật kí đọc sách với các bạn trong lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS xem lại nhật kí đọc sách của mình đã ghi theo mẫu GV hướng dẫn (Phiếu 01, Phiếu 02 ở trên).
· HS chia sẻ nhật kí đọc sách trong nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Hoạt động 2.2. Trao đổi về nội dung đọc mở rộng trước lớp
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm: 
+ Nhóm 1, 3: Thực hành đọc một văn bản nghị luận văn học ngoài SGK.
  Yêu cầu: Tìm hiểu về luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận văn học.
+ Nhóm 2, 4: Thực hành đọc một tác phẩm/ đoạn trích bi kịch ngoài SGK
Yêu cầu: Tìm hiểu các yếu tố đặc trưng của văn bản bi kịch: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chuẩn bị cá nhân, có thể trao đổi phiếu đọc với các bạn khác trong nhóm.
- GV động viên, gợi ý (nếu cần)
Bước 3:  Báo cáo sản phẩm 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả đọc dưới hình thức một buổi Sinh hoạt Văn học
Thành phần tham dự gồm có: 
+ MC
+ Đại diện các nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả đọc mở rộng của nhóm trước lớp.
- Các HS khác chú ý quan sát, nhận xét qua Bảng kiểm đánh giá kết quả đọc mở rộng của các nhóm.
- Tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm nhóm ấn tượng nhất.
Bảng kiểm đánh giá sản phẩm báo cáo kết quả đọc mở rộng của nhóm
	STT
	Tiêu chí
	Mức

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Chọn tác phẩm phù hợp, giàu giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật
	
	

	2
	Có nhiều phát hiện sâu sắc, thú vị về tác phẩm
	
	

	3
	Các phát hiện được trình bày khoa học, đúng đặc trưng thể loại của văn bản
	
	

	4
	Cách trình bày sản phẩm nhóm hấp dẫn, tự tin
	
	



Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và khen ngợi kết quả đọc mở rộng của các nhóm.
3. HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào bài tập mới GV giao.
b. Nội dung: HS vẽ sơ đồ tư duy/ trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
1. Làm việc cá nhân (tại nhà): HS vẽ sơ đồ tư duy về 01 tác phẩm kịch mà em đã đọc mở rộng ngoài SGK. Trong sơ đồ, thể hiện rõ các thông tin sau:
· Tác giả -  tác phẩm
· Đặc sắc về nội dung
· Đặc sắc về nghệ thuật.
2. Làm việc nhóm (tại nhà



                                                                                                 Ngày soạn 5/1/2026
                              TIẾT 72: TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- Biết được những ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra giữa học kì I.
2. Năng lực
        - Kĩ năng làm bài kiểm tra tổng hợp.
- Năng lực: Biết tự học, tự giải quyết vấn đề và trình bày vấn đề.
- Biết rút kinh nghiệm từ bài kiểm tra giữa học kì I.
3. Phẩm chất
- Học tập nghiêm túc, rút kinh nghiệm.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
     1. Giáo viên
     - Chấm bài, soạn bài theo yêu cầu của đề.
       2. Học sinh
     - Xem lại bài làm, nhận xét.
     C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
   1. GV chiếu đề lên bảng: 
  - GV gọi hs đọc lại đề và nêu yêu cầu của đề ra 
  - GV gọi hs đọc lại đề và nêu yêu cầu của đề ra

	TRƯỜNG THCS THẮNG TƯỢNG
                  –––––––––
MÃ ĐỀ 01
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
–––––––––



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
HAI NGƯỜI CHA
    (Lược phần đầu: Tám Khoa là một người lính, vợ con ông đã chết trong chiến tranh. Sau ngày giải phóng, có đứa con trai hỏi đúng tên họ, đến tìm và nhận là con ông, nó cười mãi trong niềm vui khôn tả. Đứa nhỏ kể về hoàn cảnh cực khổ của mình)
[…] “Thôi được rồi, con ở lại đây đi”, Tám Khoa nói, làm dấu chấm cuối cùng cho một quyết định mơ hồ, vô lý nhưng không thể nào cưỡng lại được.
Bởi đứa nhỏ đâu phải con ông. Ông đúng tên họ đó, ở đơn vị đó, nhưng hồi đơn vị hành quân về Cà Mau ông đâu có đi. Cả đời ông cũng chưa từng về vùng đó. Ông có vợ con nhưng chết cả rồi, tự tay ông chôn cất, trong chiến tranh ở rừng miền Đông.
Nhưng đó là chuyện đã qua. Giờ đứa nhỏ đang ngồi trước mặt ông, dễ thương quá chừng, nôn nóng muốn gặp cha nó nên vội vã nhận lầm ông. Cũng đâu có sao! Điều quan trọng là nó chẳng còn chỗ nào đi nữa, tám tuổi đã tưới rẫy, giờ lang thang đi tìm cha trong thành phố rộng mênh mông, sau ngày giải phóng rối mù như thế này. Hãy để nó ở lại đây ít ngày, ông tạm nhận là cha nó, để nó có chỗ ở. Rồi sau đó ông sẽ chỉ đường cho nó đi tìm cha, hoặc đích thân ông sẽ dẫn nó đi. Nó tìm gặp được cha rồi ông sẽ vỗ vai người đồng đội nói: “Tôi trả con cho anh đây. Tôi đã làm cha nó một thời gian, cũng thấy ấm lòng, đỡ cô đơn một thời gian”.
Quả thật ông đã ấm lòng, không phải về sau này mà ngay lúc đó. Đứa nhỏ đang ngồi trong phòng ông cao lớn khỏe mạnh, mắt sáng long lanh, tóc chải rẽ, lưng ưỡn thẳng, chiếc túi xách để trong lòng. Một đứa con bỗng dưng hiện ra như thế này! Đứa con của ông không chết cũng bằng cỡ này, hãy để đứa nhỏ này thay vào chỗ đó. Chỉ ít ngày thôi, hoặc lâu hơn cũng được.
Vậy là đứa nhỏ ở với ông, kêu ông bằng ba, bởi ông giả làm như thế. Và nhiều khi ông cũng tưởng lầm như thế. Ngày tháng trôi qua, không thấy ông nói ra sự thật với đứa nhỏ, dẫn nó đi tìm cha nó. Vội làm gì, trước sau rồi nó cũng gặp cha nó thôi. Để ít ngày nữa. Giờ ông đang bận lắm, ông biện bạch như thế, thành phố mới giải phóng đang trong thời kỳ quân quản. Ông đi làm việc suốt ngày, về nhà nhìn thấy đứa con hết mệt ngay. Nó lớn lên trông thấy, chẳng mấy chốc đã cao bằng ông. Phải cho nó ngủ giường riêng, ông đặt hai chiếc giường sát cạnh nhau, đêm nằm thò tay qua nắm tay nó, giở mùng lên nhìn mặt nó. Trước đây ông ăn cơm chung với anh em ở nhà bếp, giờ ông lãnh cơm về nhà hai cha con ăn với nhau. Buổi trưa buổi chiều hai cha con đi lãnh cơm, ông rề rà ở nhà bếp khoe với mọi người đứa con mình thế này thế nọ…
Ông quên hẳn chuyện đưa đứa nhỏ đi tìm cha nó chăng? Không, ông không quên. Ban đêm ông vẫn nằm thao thức tính đến chuyện đường đi nước bước, phải tìm đến chỗ nào gặp đơn vị nào. Nhưng ban ngày ông chỉ tính chuyện hiện tại. Phải lo cho nó đi học, tìm nhà riêng cho nó, chọn cho nó một nghề sống về sau này… Chắc cha thật nó cũng muốn như vậy. 
(Lược phần sau: Khi đứa con học xong, có nghề nghiệp ổn định và chuẩn bị cưới vợ, ông Tám Khoa quyết định đi tìm cha ruột cho nó. Gặp cha ruột của con, ông biết chính người con nuôi cũng đã biết sự thật. Anh đã thực sự coi ông như một người cha, tự nguyện lãnh trách nhiệm phụng dưỡng ông tuổi xế chiều. Hai người cha vui mừng cùng chuẩn bị làm đám cưới cho người con)
           (Trích Hai người cha, Tuyển tập truyện ngắn Lê Văn Thảo, NXB Văn học, 2012)
Câu 1  (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của đoạn văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm). Liệt kê một số từ ngữ, hình ảnh miêu tả đứa con trong văn bản.
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm cách dẫn trực tiếp trong đoạn văn bản. Nêu dấu hiệu nhận biết?
Câu 4 (1,0 điểm). Em hãy nêu một phẩm chất nổi bật của nhân vật Tám Khoa trong văn bản.
Câu 5 (1,0 điểm).  Em rút ra bài học gì cho bản thân sau khi đọc đoạn trích trên?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về nhân vật ông Tám Khoa trong đoạn trích phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm):
Khoảng cách thế hệ trong gia đình là một tình trạng phổ biến. Em hãy viết bài văn nghị luận đưa ra những giải pháp để rút ngắn khoảng cách thế hệ trong cuộc sống hiện nay.






	MÃ ĐỀ 02



ÔNG NGOẠI
(Trích)
(Tóm tắt đoạn đầu: Gia đình cậu mợ của Dung đậu phỏng vấn và đi định cư nước ngoài. Mẹ Dung quyết định cho Dung sang ở với ông Ngoại để tiện bề trông nom ông. Dung dù không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ.) 
      Sang bên ấy được hai hôm, Dung chạy về mẹ, than thở lướt sướt: "Ở với ông ngoại buồn muốn chết, đi học về, mở karaoke lại sợ ồn, nói chưa được mấy câu thì hết chuyện. Chẳng lẽ con lại nói chuyện tình yêu với ông ngoại à? Bọn bạn không dám lại nhà chơi. Ông khó lắm. Con mở nhạc cũng ngại, con nấu cơm khét ông mắng cả buổi. Suốt ngày ông cứ lo tỉa tót cho mấy chậu kiểng[footnoteRef:1], mấy con cá vàng. Con hỏi: "Ngoại chăm sóc hoài không chán sao?", ngoại nói "Cây cũng có linh hồn. Con không tin, ghé tai vào nghe thử, có cây nào than buồn, có cây nào thèm nghe Michael Jackson đâu". [1:  Chậu kiểng: Chậu cây cảnh] 

Mẹ cười:
- Con vì ông một chút, ông cũng vì con thôi, thử xem.
(...)
Thế nghĩa là có hai thế giới ở trong ngôi nhà. Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo[footnoteRef:2], là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học, buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ỏm tỏi. Hai thế giới vừa giành giựt vừa hoà tan nhau. [2:  Nhựt báo: Báo ra hằng ngày] 

(...)
 Hôm bữa Dung nói với ông:
- Sao ông Chín bên nhà rủ ngoại đi tham gia câu lạc bộ gì đó, ngoại không đi?
Ông nhìn Dung thật lâu: "Ngoại sợ con ở nhà một mình buồn". Dung chột dạ, có bao giờ đi chơi mà mình nghĩ tới ông không.
(...)
Có những sự thay đổi Dung không thể ngờ được. Bây giờ mỗi đêm Dung trở mình nghe ông ngoại ho khúc khắc. Nghe cây mai nhỏ nứt mình, nảy chồi. Dung nghiện hương trầm tối tối ông thắp lên bàn thờ bà ngoại. Lắm khi lũ em Dung sang, chúng nó phá phách quậy tung cả lên, Dung mắng, chúng nó trề môi "Chị hai khó như một bà già", Dung giật mình. Có lẽ Dung đã quen với cái tĩnh lặng trong sân mà mỗi chiều Dung giúp ông tưới cây, cái khoảng không xanh lạc lõng trong khói bụi, đâu đó, trên tàng me già, dăm chú chim hót líu lo. Dung quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hõm, cái cằm vuông, mỗi tháng một lần cọc cạch lên phường nhận lương hưu. Có một điều Dung ngày càng nhận ra: tiếng ho của ông ngày càng khô và rời rạc như lời kêu cứu. (...)
Ngày 18 tháng 12, Dung mở tờ lịch mới, hôm nay là sinh nhật của nó. Hôm qua, mẹ cho Dung một món tiền kha khá, bọn bạn reo lên inh ỏi: “Party nghe Dung, làm xôm tụ, tụi này kéo lại”. Dung nói với ông, ông gật đầu:
- Ừ thì sinh nhật mà, con có mua bánh kem chưa? Ông biết làm đấy.
Dung tròn mắt:
- Thật ư?
Ông khẽ cốc đầu nó.
- Đừng có khinh ngoại.
Nói rồi hai ông cháu lăn vào khuấy bột, trộn sữa. Tay ông nhẹ nhàng, nắn nót mười tám nụ hồng trên mặt bánh, Dung thòm thèm mãi. Buổi sinh nhật thật rôm rả, bọn Dung khiêu vũ với nhau ông ngoại cũng nhảy, ông mặc chiếc áo màu xanh thắt nơ hoa rất đẹp. Lúc ông nắm tay nó, nhạc dạo bài Tango “Xa vắng”. Dung ngạc nhiên và buồn cười đến nỗi giẫm lên cả chân ông. Bọn bạn reo ầm lên, chúng khen bánh kem ngon, khen ông nhảy giỏi, Dung hãnh diện lắm....
(Nguyễn Ngọc Tư[footnoteRef:3], Ông ngoại, NXB Trẻ, 2001) [3:  Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976, quê ở Cà Mau. Giọng văn Nguyễn Ngọc Tư giàu chất Nam Bộ, lối kể nhẹ nhàng. Sáng tác của cô chủ yếu viết về những câu chuyện bình dị của con người vùng sông nước Nam Bộ - quê hương tác giả, mượn văn hóa Nam Bộ để bao bọc khát vọng đem tình người ấm áp hòa giải mọi ranh giới, mọi khoảng cách. Với trái tim nhân hậu, nhạy cảm, Nguyễn Ngọc Tư dành sự quan tâm yêu mến đặc biệt cho đối tượng trẻ em.






] 


Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể trong đoạn trích
Câu 2 (0,5 điểm). Theo tác giả, thế giới của ông là gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra những thay đổi của Dung từ khi bắt đầu sống với ông ngoại?
Câu 4 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn trích sau:
Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay.
Câu 5 (1,0 điểm). Qua đoạn trích trên em rút ra bài học nào ý nghĩa nhất? Vì sao?
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật ông ngoại trong văn bản ở phần Đọc - hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm):
Khoảng cách thế hệ trong gia đình là một tình trạng phổ biến. Em hãy viết bài văn nghị luận đưa ra những giải pháp để rút ngắn khoảng cách thế hệ? 
                      HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	





	1
	Xác định ngôi kể: Người kể chuyện ngôi thứ ba.
	0,5

	
	2
	Liệt kê một số từ ngữ, hình ảnh miêu tả đứa con: dễ thương quá chừng, cao lớn khỏe mạnh, mắt sáng long lanh, tóc chải rẽ, lưng ưỡn thẳng.
	0,5

	
	3
	Cách  dẫn trực tiếp “Thôi được rồi, con ở lại đây đi”, hoặc “Tôi trả con cho anh đây. Tôi đã làm cha nó một thời gian, cũng thấy ấm lòng, đỡ cô đơn một thời gian”.
- Dấu hiệu nhận biết: Phần dẫn được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.
	0,5


0,5

	
	4
	Phẩm chất của nhân vật ông Tám Khoa: nhân ái, giàu tình thương với đứa trẻ nhận nhầm ông là cha....
(HS chỉ cần nêu một phẩm chất).
	1,0

	
	5
	Học sinh nêu bài học phù hợp, như: có lòng nhân ái; hiếu thảo với người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình…
	1,0

	
	1
	Ngôi kể: ngôi thứ 3
	

	
	2
	 Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái.
	

	
	3
	- Từ khi bắt đầu sống với ông ngoại, Dung đã có những thay đổi rõ rệt:
+ Ban đầu, Dung cảm thấy ở với ông ngoại buồn muốn chết
+ Sau đó, Dung trở nên quen thuộc với sự yên tĩnh, thích nghi với lối sống của ông ngoại, và bắt đầu thấu hiểu, yêu thương ông hơn: Dung nghiện hương trầm, quen với cái tĩnh lặng ..., quen với dáng ông ngoại ...

	

	
	4
	Biện pháp: Liệt kê: Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái.
- Tác dụng:
+ Khiến câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, có nhạc điệu
+ Giúp cho thế giới của ông ngoại và thế giới của Dung được hiện lên một cách cụ thể, chi tiết.
+ Thể hiện sự khách quan, thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng của tác giả đối với hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
	

	
	5
	Hs có thể rút ra bài học và lí giải hợp lý
Gợi ý: - Biết yêu thương những người thân yêu trong gia đình.
· Gần gũi người thân để rút ngắn khoảng cách thế hệ.
- Sống hòa hợp với thiên nhiên
	

	II
	
	VIẾT
	6,0

	Mã đề 01
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) cảm nhận về nhân vật ông Tám Khoa trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn:
 Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng (khoảng 150 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nhân vật ông Tám Khoa trong đoạn trích truyện ngắn Hai người cha.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật.
- Cảm nhận về nhân vật Tám Khoa:
+ Là người lính chịu nhiều mất mát trong chiến tranh: vợ con đều chết.
+ Là người có tấm lòng thương người: Không nỡ đuổi đứa trẻ nhận nhầm mình là cha đi.
+ Yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho tương lai của đứa bé, coi như con ruột của mình. 
- Đánh giá nhân vật.
* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lý theo đặc điểm kiểu bố cục của kiểu đoạn văn.

	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: nhân vật Tám Khoa trong văn bản.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
	

	Mã đề 02
	Câu 1
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
 Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung:
Xác định đúng nội dung đoạn văn: phân tích nhân vật ông ngoại trong văn bản ở phần Đọc - hiểu
c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn:
* Xác định được các ý phù hợp để tập trung làm rõ nội dung đoạn văn, sau đây là một số gợi ý:
- Nhân vật ông ngoại là nhân vật chính, đóng vai trò quan trọng, thể hiện chủ đề về tình cảm gia đình, sự kết nối giữa các thế hệ.
- Ông ngoại là một người giàu kinh nghiệm, sống điềm tĩnh và giản dị, là biểu tượng cho những giá trị gia đình truyền thống. Trái ngược với thế giới năng động, ồn ào của lớp trẻ, ông luôn chăm sóc những điều nhỏ nhặt như tỉa cây, nuôi cá, thể hiện tình yêu thiên nhiên và sự trầm lắng trong suy nghĩ. Ông cũng có những triết lý sống sâu sắc. Ông khuyên Dung hãy thử lắng nghe cây để hiểu rằng thiên nhiên cũng có linh hồn...
- Ông còn là người rất yêu thương cháu. Dù có vẻ nghiêm khắc nhưng ông luôn quan tâm đến Dung, thậm chí từ chối những cơ hội giao lưu cá nhân để ở bên cháu mình. Trong những khoảnh khắc quan trọng như sinh nhật Dung, ông còn khiến Dung và các bạn ngạc nhiên vởi sự nhiệt tình: nhảy Tango, làm bánh kem...
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhân vật ông ngoại được xây dựng qua những chi tiết về hành động và lời nói. Biện pháp đối lập khắc họa rõ nét sự khác biệt về thế hệ nhưng cũng làm nổi bật sự đồng cảm và tình yêu thương...
- Đánh giá chung: Nhân vật ông ngoại không chỉ là một người ông gần gũi, quen thuộc trong các gia đình mà còn là biểu tượng cho những giá trị gia đình truyền thống trong bối cảnh hiện đại.
* Sắp xếp được hệ thống các ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của kiểu đoạn văn.
d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định.
- Trình bày rõ cảm nghĩ và hệ thống các ý.
- Sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nghĩ về nhân vật.
đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
e. Sáng tạo
Thể hiện cảm nghĩ sâu sắc về bài thơ; có cách diễn đạt mới mẻ.
	

	
	2
	a) Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: giải pháp rút ngắn khoảng cách thế hệ.
c) Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
I. Mở bài: 
Trong nhịp sống hiện đại, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và xã hội, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng trở nên rõ rệt. Tình trạng này không chỉ khiến các thành viên cảm thấy xa cách mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự gắn kết và hòa thuận trong gia đình. Vì vậy, việc rút ngắn "khoảng cách thế hệ" không chỉ là vấn đề cần thiết mà còn là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong mỗi gia đình.
1. Giải thích khái niệm "khoảng cách thế hệ"
"Khoảng cách thế hệ" là sự khác biệt về tư duy, lối sống, quan điểm và cách tiếp cận với các vấn đề trong cuộc sống giữa các thế hệ trong gia đình, đặc biệt là giữa thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu. Những khác biệt này xuất phát từ sự chênh lệch về tuổi tác, môi trường sống, nền tảng giáo dục và sự phát triển của xã hội. Ví dụ, thế hệ người lớn tuổi thường giữ quan niệm truyền thống, trọng giá trị gia đình, trong khi thế hệ trẻ lại có xu hướng hướng ngoại, yêu thích sự tự do và công nghệ hiện đại.
2. Thực trạng "khoảng cách thế hệ" trong gia đình hiện nay
Thực tế, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng rõ rệt. Nhiều gia đình không có thời gian dành cho nhau vì áp lực từ công việc, học tập. Theo các nghiên cứu xã hội học, hơn 60% các gia đình hiện đại cho biết họ chỉ trò chuyện với nhau dưới 30 phút mỗi ngày. Trong khi đó, những bữa cơm gia đình - biểu tượng của sự gắn kết - ngày càng ít đi. Đặc biệt, thế hệ trẻ dành nhiều thời gian trên các thiết bị công nghệ hơn là tương tác trực tiếp với ông bà, cha mẹ. Những hiểu lầm, xung đột từ sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề cũng thường xuyên xảy ra, tạo nên bức tường vô hình giữa các thế hệ.
3. Nguyên nhân dẫn đến "khoảng cách thế hệ"
Một trong những nguyên nhân chính là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mạng xã hội, làm thay đổi cách giao tiếp và tiếp cận thông tin. Người lớn tuổi thường khó thích nghi với công nghệ, trong khi thế hệ trẻ lại coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, sự bận rộn với công việc, học tập khiến các thành viên trong gia đình ít có thời gian dành cho nhau, từ đó tạo ra sự xa cách về tình cảm. Thêm vào đó, thiếu sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau cũng là yếu tố khiến "khoảng cách thế hệ" ngày càng lớn.
4. Hậu quả của "khoảng cách thế hệ"
"Khoảng cách thế hệ" nếu không được rút ngắn sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các thành viên trong gia đình dễ rơi vào tình trạng xung đột, hiểu lầm và thiếu sự cảm thông. Điều này không chỉ làm giảm sự hòa thuận trong gia đình mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của các thành viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hơn nữa, tình trạng này còn làm suy yếu giá trị truyền thống của gia đình, vốn là nền tảng quan trọng trong việc duy trì văn hóa và đạo đức xã hội.
5. Ý kiến trái chiều và phản biện
Có ý kiến cho rằng việc rút ngắn khoảng cách thế hệ là không cần thiết vì mỗi thế hệ cần có không gian riêng để phát triển. 
Tuy nhiên, ý kiến này thiếu tính toàn diện. Sự khác biệt chỉ nên được tôn trọng khi không làm tổn hại đến sự gắn kết trong gia đình. Nếu không cố gắng rút ngắn khoảng cách, những giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, tình cảm gia đình sẽ ngày càng phai nhạt. Hơn nữa, khoảng cách thế hệ không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và hạnh phúc của cả gia đình, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại vốn đã nhiều áp lực và bất ổn.
6. Giải pháp để rút ngắn "khoảng cách thế hệ" trong gia đình
Để rút ngắn "khoảng cách thế hệ," gia đình cần thực hiện các giải pháp sau:
· Tăng cường giao tiếp và chia sẻ giữa các thế hệ
Giao tiếp là cầu nối quan trọng để các thành viên trong gia đình hiểu và gần gũi nhau hơn. Các thành viên nên dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ về cuộc sống, công việc, học tập và những mối quan tâm chung. Thông qua những cuộc trò chuyện, các thế hệ có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm của nhau.
·  Tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau
Sự khác biệt giữa các thế hệ là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là mỗi thành viên cần học cách tôn trọng và thấu hiểu quan điểm của nhau. Người lớn tuổi cần lắng nghe và không áp đặt suy nghĩ của mình lên thế hệ trẻ, trong khi thế hệ trẻ cần thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với những kinh nghiệm và giá trị của người đi trước.
· Tổ chức các hoạt động chung
Gia đình nên tạo điều kiện để các thành viên cùng tham gia vào những hoạt động chung như nấu ăn, đi du lịch, hoặc tham gia các sự kiện văn hóa, lễ hội. Những hoạt động này không chỉ giúp gia đình gắn kết mà còn tạo cơ hội để các thế hệ học hỏi và chia sẻ những giá trị, kỹ năng từ nhau.
-.  Giáo dục về giá trị gia đình
Giá trị gia đình là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ. Cha mẹ nên dạy con cái về truyền thống, văn hóa gia đình và những bài học đạo đức. Đồng thời, ông bà cũng có thể chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về cuộc sống để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của gia đình.
· Liên hệ bản thân:
III. Kết luận
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I. Giáo viên  chiếu đề lên bảng, cho hoc sinh đọc lại 
- Gv cho học sinh tìm ra đáp án
- Gv chiếu đáp án, cho hs đối chiếu với bài làm của mình.
II. Nhận xét: 
1. Ưu điểm: 
· Nhìn chung các em nắm được kiến thức cơ bản về thể loại truyện như cốt truyện, ngôi kể, tình huống…
· Bước đầu đã biết cách viết đoạn văn nghị luận văn học phân tích nhân vật
· Cơ bản nắm được cấu trúc bài văn nghị luận xã hội về giải quyết một vấn đề.
· Một số em làm bài khá tốt: 
· 9 A: Linh Hương, Hữu Linh, Hà Anh, Nguyệt Anh, Gia Khánh.
2. Hạn chế: 
· Bên cạnh đó một số em làm bài chưa tốt: 
· Bố cục không rõ ràng , diễn đạt lũng cũng, lộn xộn…
· Viết đoạn văn quá dài mất thời gian, không đủ thời gian viết bài văn NLXH
· Chữ viết sai chính tả, chưa biết viết hoa đầu dòng
· Câu nghị luận xã hội phần mặt trái và phản biện nhiều em còn thiếu 
· Phần liên hệ bản thân chưa sát.
· Gv cho hs chữa bài
· Gv lấy điểm
· III.Hướng dẫn về nhà:
· Làm lại đề trên vào vở.
· Soạn bài 5: Giải mã những bí mật : Ba chàng sinh viên






